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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 37/2021/HS-ST
 

     Ngày 29-12-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n   á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  Đỗ  rọn  Bằn  v  ôn  Vũ M n  Huấn   
- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Hoàng Tùng-  ư ký tòa án n ân dân t ị xã Sa 

Pa. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Ông 

N u  n V ệt Xô-K ểm sát v ên  
 

N    29 t án  12 n m 2021  t       trư n    t    tr  s   òa án n ân t ị    Sa 

Pa  tỉn  L o Ca     t    côn  k a 
 
v  án  ìn  sự sơ t ẩm

 
t   lý số: 36/2021/ LS -HS 

n    30 t án  11 n m 2021  t eo Qu ết địn  đưa v  án ra   t    số: 37/2021/QĐXXS -

HS n    16 t án  12 n m 2021 đố  vớ  bị cáo: 

Sùng A C, sinh ngày 30 tháng 3 n m 1988  t   xã T, t ị    S  tỉn  L o Ca   

ĐKHK  : Thôn  D, xã T  t ị    S  tỉn  L o Ca ; n    n   ệp: Tự do; trìn  đ  v n 

hoá: 12/12; dân t c: HMông;   ớ  t n : Nam; tôn   áo: K ôn ; quốc tịc : V ệt Nam; 

con ông Sùng A X, s n  n m 1969 v  b  Hầu   ị X  s n  n m 1967   r  t   t ôn D, 

xã T  t ị    S  tỉn  L o Ca ; v  l  c ị Hầu   ị V  s n  n m 1993 v  có 02 con  lớn 

n ất s n  n m 2015  n ỏ n ất s n  n m 2017; t  n án: K ôn ; t  n sự: K ôn . Bị cáo 

bị t m   am t  n    10 t án  10 n m 2021, t   n   t m     Côn  an t ị    Sa Pa. Có 

m t  

N ư   b o c  a c o bị cáo: B  Nôn    ị      H  s n  n m 1987- r     p 

v ên p áp lý  Có m t  

Địa c ỉ:  run  tâm tr     p p áp lý N   nước  tỉn  L o Ca   

Bị    : Vư n Quốc   a H. 

N ư   đ   d ện t eo p áp luật:  n  N u  n H u H-H t trư n    t k ểm lâm 

H. 

N ư   đ   d ện t eo ủ  qu  n:  n   rần Quốc N-P ó   t trư n    t k ểm lâm 

H  Có m t  

Địa c ỉ:  ổ 04  p ư n  P   t ị    S  tỉn  L o Ca   

N ư   có qu  n l   n  ĩa v  l ên quan:  n  Sùng A Ch  s n  n m 1978  Có 

m t  

Địa c ỉ:   ôn D, xã T  t ị    S  tỉn  L o Ca   

N ư i làm chứng, chứng kiến: + Chị Hầu Thị V  s n  n m 1993  Có m t. 

+ Anh Sùng A Th  s n  n m 1997  Có m t. 
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+ Ông Sùng A X  s n  n m 1969  Có m t. 

 Cùn  địa chỉ: Thôn D, xã T, thị xã S, tỉnh Lào Cai. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các t   l ệu có tron   ồ sơ v  án v  d  n b ến t   p  ên tòa  n   dun  v  án 

đư c tóm tắt n ư sau:
 

N    27 t án  4 n m 2021  Báo Dân V ệt có bài phản án v  hành vi phá r ng 

quốc gia H, tỉn  L o Ca   Vư n quốc gia H xác minh, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu 

phá r ng, khai thác lâm sản trái phép của n ư i dân. Công an thị    Sa Pa đ  u tra 

 ác địn  đầu t án  3 n m 2021  Sùn  A C-Trú t i thôn D, xã T, thị xã S, tỉnh Lào Cai 

mư n chiếc má  cưa   n  n  n   ệu Hsquavana của   a đìn  c   ru t là ông Sùng A 

Ch để l m nươn  t ảo đồng th i xẻ m t gỗ để chuyển v  s a nhà. Khoảng 8 gi  ngày 

hôm sau Sùng A C và Hầu Thị V đến nươn  t ảo quả của   a đìn  t i tiểu khu 305 

r ng quốc gia H, thu c địa phận thôn T, xã B, thị xã S làm cỏ nươn  t ảo quả. Tiếp 

t c sáng ngày hôm sau Váng xuốn  p  a dưới phát cỏ dọn nươn   còn C đ  lên k u 

vực phía trên, cách lán khoảng 40m, m c đ c   ẻ gỗ Pơ mu t  02 đo n t â  câ  Pơ 

mu đ  bị n ư i khác cắt h  trước đó  còn  ót l i t   nươn  t ảo quả của   a đìn  C. C 

s  d n  cưa   n   ẻ 02 đo n t ân câ  Pơ mu ra t  n  n   u tấm ván  Đến chi u tối 

cùng ngày, C xẻ đư c tổng c ng 172 tấm ván  tron  đó 120 tấm gỗ k c  t ước 1,12m 

x 30cm x 3,5cm và 52 tấm k c  t ước gần bằng nhau và 06 bìa bắp đư c chia thành 

14 c c  đe  bìa bắp gỗ Pơ mu có trọn  lư n  276k   đư c qu  đổi thành 0,276m
3
. 

Tiếp t c sáng hôm sau C vận chuyển tấm gỗ đ  xẻ đư c v  tập kết t i bên trong và 

quanh lán thảo quả rồi vận chuyển dần 140 tấm gỗ v  n    Quá trìn  đ  u tra Sùng A 

C n p l i toàn b  số ván gỗ khố  lư ng 2,395m
3
 Pơmu và 01 chiếc cưa  

    bản kết luận   ám địn  số 13 n    09 t án  8 n m 2021  của S  Nôn  

n   ệp v  P át tr ển Nôn  t ôn tỉn  L kết luận: “Vị tr  k u vực k a  t ác t u c p ân 

k u bảo vệ n   êm n  t của Vư n quốc gia H; lo   r n  l  r n  tự n  ên  c ức n n  

r n  l  r n  đ c d n   c ủ r n  l  Vư n Quốc G a H; k ố  lư n  của  ốc câ  đứn   

bìa bắp  đe tròn  tấm ván bị k a  t ác trá  p áp luật của 32 tấm ván l  0 302 m  bìa 

bắp có k ố  lư n  0 276m   ốc đứn  l  0 721m v  tron  k u bảo vệ n   êm n  t v ệc 

k a  t ác lâm sản  k a  t ác tận t u câ   ỗ đ  c ết  câ   ỗ đổ      ác địn  k ôn  

đư c p  p k a  t ác” v  S  Nôn  n   ệp p át tr ển nôn  t ôn   ác địn  tổn  k ố  

lư n  lâm sản qu  tròn Sùn  A C đ  k a  t ác l  2 395m
3
. 

T i Kết luận   ám định số 356  n    16 t án  7 n m 2021 của Viện nghiên cứu 

Công nghiệp r ng thu c Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam kết luận: Tên lo i gỗ là 

Pơ mu (tên k oa  ọc là Fokienia hodginsii) và nhóm gỗ là nhóm I; Loài cây gỗ Pơ 

mu có tên tron  n óm IIA  “Dan  m c thực vật r n   đ ng vật r ng nguy cấp, quý 

hiếm” lo   câ  k ôn  nằm trong danh m c các lo i nguy cấp, quý, hiếm đư c ưu t ên 

bảo vệ. 

T i Bản kết luận định giá tài sản trong tố t ng thị xã Sa Pa, kết luận: Khố  lư ng 

2,395m
3
 gỗ Pơ mu  có tổng giá trị l  53 887 500 đồn  (N m mươ  ba tr ệu tám tr m 

tám mươ  bả  n  ìn n m tr m)  
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    bản cáo tr n  số 39/C -VKS-SP n    30 t án  11 n m 2021 của V ện k ểm 

sát n ân dân t ị    Sa Pa  tru  tố Sùn  A C v  t   “V  p  m qu  địn  v  k a  t ác  

bảo vệ r n  v  lâm sản”  t eo qu  địn  t   đ ểm e k oản 1 Đ  u 232 B  luật  ìn  sự  

T   p  ên to  đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân t ị    Sa Pa  đ  n  ị H   đồn  

  t    tu ên bố bị cáo Sùn  A C p  m t   “V  p  m qu  địn  v  k a  t ác  bảo vệ 

r n  v  lâm sản”   p d n  đ ểm e k oản 1 Đ  u 232; đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51 B  

luật  ìn  sự     p  t bị cáo Sùn  A C mức án t  6 t án  đến 9 t án  tù  

V  vật c ứn :  p d n  Đ  u 47 B  luật  ìn  sự  đ ểm a k oản 2  đ ểm b k oản 

3 Đ  u 106 B  luật tố t n   ìn  sự   ịc  t u sun  v o n ân sác  N   nước khối 

lư ng 2,395m
3
 gỗ Pơ mu;  rả l   01 c  ếc cưa c o ôn  Sùn  A C . 

 u ên án p   v  qu  n k án  cáo t eo qu  địn  của p áp luật  

    p  ên tòa n ư   b o c  a n ất tr  vớ  bản luận t   của V ện k ểm sát v  t   

dan  v  đ  u luật áp d n  đố  vớ  bị cáo Sùn  A C  Đ  n  ị     đồn    t     em   t 

bị cáo c ấp   n  p áp luật t   địa p ươn  c ưa v  p  m p áp luật  có n   u t  n  

t c   uất sắc tron  côn  tác  bị cáo l  n ư   dân t c t  ểu số  t  ếu sự   ểu b ết p áp 

luật v          su  n  ĩ nếp s n   o t ản   ư n  t eo p on  t c lấ   ỗ l m n   nên 

dẫn đến p  m t    Đ  n  ị     đồn    t       áp d n  t êm k oản 2 Đ  u 51 B  luật 

 ìn  sự     p  t bị cáo Sùn  A C mức án l  5 t án  tù  

C n cứ v o các c ứn  cứ v  t   l ệu đ  đư c t ẩm tra t   p  ên to   c n cứ v o 

kết quả tran  luận t   p  ên to  trên cơ s   em   t đầ  đủ  to n d ện c ứn  cứ  ý k ến 

của k ểm sát v ên  bị cáo  n ư   b o c  a  bị      n ư   có qu  n l   n  ĩa v  l ên 

quan.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

 rên cơ s  n   dun  v  án  c n cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ v  án đ  đư c tran  

t n  t   p  ên tòa  H   đồn    t    n ận địn  n ư sau: 

[1] V    n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan đ  u tra Côn  an t ị    Sa Pa  

Đ  u tra v ên  V ện k ểm sát n ân dân t ị    Sa Pa  K ểm sát v ên tron  quá trìn  đ  u 

tra  tru  tố đ  t ực   ện đ n  v  t ẩm qu  n  trìn  tự  t ủ t c qu  địn  của B  luật tố 

t n   ìn  sự  Quá trìn  đ  u tra v  t   p  ên tòa  bị cáo k ôn  có n ư   n o có ý k ến 

 o c k  ếu n   v    n  v   qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố t n   n ư   t ến   n  

tố t n   Do đó  các   n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan t ến   n  tố t n   n ư   

t ến   n  tố t n  đ  t ực   ện đ u   p p áp  

[2] L   k a  của bị cáo t   p  ên tòa: Các n    tron  t án  3 n m 2021  bị cáo 

Sùng A C đ  k a  t ác trá  p  p k ố  lư ng 2,395m
3
 gỗ Pơmu t i lô 5, khoảnh 1, tiểu 

k u 305 vư n Quốc gia H, thu c thôn T, xã B, thị xã S, trong khu bảo vệ nghiêm 

ng t k ôn  đư c p  p k a  t ác đối với lâm sản, khai thác tận thu cây gỗ đ  c ết, cây 

gỗ đổ với tổng tr  lư ng là 2,395m
3
, gỗ Pơ mu t u c danh m c thực vật r n   đ ng 

vật r ng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA. Hành vi của bị cáo đ  p  m vào t i “V  

ph m qu  định v  khai thác, bảo vệ r ng và lâm sản” qu  định t i đ ểm e khoản 1 

Đ  u 232 B  luật hình sự. L   k a  của bị cáo t   cơ quan đ  u tra v  t   p  ên tòa p ù 

  p vớ  l   k a  của bị cáo t   cơ quan đ  u tra  b ên bản   ện trư n   các bản kết luận 

  ám địn   địn    á t   sản  các t   l ệu k ác có tron   ồ sơ v  án đư c t ẩm tra t   

p  ên tòa. Hành vi của bị cáo xâm ph m đến chính sách quản lý, bảo vệ r ng và lâm 
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sản của N   nước, gây thiệt h   đến tài nguyên r n  v  mô  trư ng  H   đồn    t    

kết luận bị cáo Sùn  A C p  m t   “V  p  m qu  địn  v  k a  t ác  bảo vệ r n  v  

lâm sản” t eo qu  địn  t   đ ểm e k oản 1 Đ  u 232 B  luật  ìn  sự  

[3] V  tìn  t ết t n  n n : Bị cáo k ôn  có tìn  t ết t n  n n  trác  n  ệm  ìn  

sự qu  địn  t   Đ  u 52 B  luật  ìn  sự  

[4] V  tìn  t ết   ảm n  : H   đồn    t    n ận địn  bị cáo đ  t ật t   k a  

báo  p  m t   lần đầu t u c trư n    p  t n   êm trọn  nên bị cáo đư c  ư n  tìn  

t ết   ảm n   qu  địn  t   đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51 B  luật  ìn  sự  

[5] V  áp d n   ìn  p  t:     p  ên tòa n ư   b o c  a đ  n  ị     đồn    t 

   áp d n  t êm k oản 2 Đ  u 51 B  luật  ìn  sự l  k ôn  có c n cứ áp d n   b   lẽ 

bị cáo c ỉ đư c C   b   Ủ  ban n ân dân    t n    ấ  k en v  đ  n  ị    p  t bị cáo 

mức án l  5 t án  tù l  c ưa p ù   p qu  địn  p áp luật  

H   đồn    t    n ận địn  bị cáo n ận t ức   ểu b ết p áp luật hành vi khai 

thác gỗ trá  p  p đ u bị x  lý t eo qu  định của pháp luật. Khi quyết định hình ph t 

xem xét bị cáo có nhi u tình tiết giảm nh  và xem xét trong công tác có n   u n m 

đư c Đản   N   nước t n  t ư n    ấ  k en   ơn n a do bị ản   ư ng nếp sống sinh 

ho t theo phong t c lấ   ỗ l m n   nên bị cáo ph m t i. Nên cần   t    áp d n  mức 

án p ù   p vớ  t n  c ất mức đ    n  v  p  m t   của bị cáo để   áo d c cả  t o bị 

cáo tr  t  n  côn  dân tốt c o   a đìn  v          đồn  t    tu ên tru  n   áo d c 

n ư   dân tôn trọn  p áp luật nân  cao ý t ức bảo vệ r n   

[6] V  vật c ứn : Cơ quan đ  u tra đ  t u     01 (M t) má  cưa n  n   ệu 

Hsquavana do bị cáo mư n của ôn  Sùn  A C , ông Ch k ôn  b ết bị cáo s  d n  

c  ếc cưa v o t ực   ện   n  v  p  m t    nên trả l   c o ôn  Sùn  A C  l  p ù   p  

Đố  vớ  05 (n m) tấm ván bằn   ỗ  ẻ mớ  có k c  t ước n ư sau:  ấm số 1 có 

d ện 1 78m   34cm   2 3cm;  ấm số 2 có d ện 1 79m   25 5cm   2 5cm;  ấm số 3 có 

d ện 1 82m   27cm   2 5cm;  ấm số 4 có d ện 1 8m   27cm   3cm;  ấm số 5 có d ện 

1 79m   26cm   3cm; 18 (Mư   tám) tấm ván bằn   ỗ Pơ mu  ẻ mớ   các tấm ván có 

k c  t ước   ốn  n au l  1 8m   27 5cm   2 5cm; 29 (Ha  mươ  c  n) tấm ván bằn  

 ỗ Pơ mu  ẻ còn mớ   các tấm ván có k c  t ước   ốn  n au l  1 8m   27cm   3cm; 

120 (M t tr m  a  mươ ) tấm ván bằn   ỗ Pơ mu  các tấm ván có k c  t ước n ư 

n au l  1 12m   30cm   3 5cm; 06 (Sáu) bìa bắp đư c c  a t  n  14 c c  đe  bìa bắp 

 ỗ Pơ mu có trọn  lư n  276k  đư c qu  đổ  t  n  0 276m
3
”  X t t ấ  cần tịc  t u 

sun  v o N ân sác  n   nước t eo qu  địn  p áp luật  

[7] V  trác  n  ệm dân sự: Vư n Quốc   a H k ôn  đ  n  ị bị cáo p ả  bồ  

t ư n  nên k ôn  đ  cập   ả  qu ết  

[8] V  án p    ìn  sự sơ t ẩm: Bu c bị cáo p ả  c ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm 

t eo qu  địn  của p áp luật  

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH:
  

C n cứ đ ểm e k oản 1 Đ  u 232; đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51 B  luật  ìn  sự  

 u ên bố bị cáo Sùn  A C p  m t   “V  p  m qu  định v  khai thác, bảo vệ r ng và 

lâm sản”     p  t bị cáo Sùn  A C 6 (Sáu) t án  tù         an c ấp   n  án t n  t  

n    bắt t m   am n    10 t án  10 n m 2021 
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V  vật c ứn : C n cứ đ ểm b k oản 1 Đ  u 47 B  luật  ìn  sự; đ ểm a k oản 

2  đ ểm b k oản 3 Đ  u 106 B  luật tố t n   ìn  sự  

 ịc  t u sun  v o n ân sác  N   nước   ồm: - 05 (N m) tấm ván bằn   ỗ  ẻ 

mớ  có k c  t ước n ư sau:  ấm số 1 có d ện 1 78m   34cm   2 3cm;  ấm số 2 có 

d ện 1 79m   25 5cm   2 5cm;  ấm số 3 có d ện 1 82m   27cm   2 5cm;  ấm số 4 có 

d ện 1 8m   27cm   3cm;  ấm số 5 có d ện 1 79m   26cm   3cm  

- 18 (Mư   tám) tấm ván bằn   ỗ Pơ mu  ẻ mớ   các tấm ván có k c  t ước 

  ốn  n au l  1 8m   27 5cm   2 5cm 

- 29 (Ha  mươ  c  n) tấm ván bằn   ỗ Pơ mu  ẻ còn mớ   các tấm ván có k c  

t ước   ốn  n au l  1,8m x 27cm x 3cm. 

- 120 (M t tr m  a  mươ ) tấm ván bằn   ỗ Pơ mu  các tấm ván có k c  t ước 

n ư n au l  1 12m   30cm   3 5cm  

- 06 (Sáu) bìa bắp đư c c  a t  n  14 c c  đe  bìa bắp  ỗ Pơ mu có trọn  lư n  

276k  đư c qu  đổ  t  n  0 276m
3
”   ổn  c n  số  ỗ qu  tròn l  2 395m

3.. 

 rả l   c o ôn  Sùn  A C  01 (M t) c  ếc cưa   n  n  n   ệu Hsquavana. 

 (  eo b ên bản   ao vật c ứn  n    17 t án  12 n m 2021     a Côn  an t ị 

   Sa Pa vớ  C   c c t     n  án dân sự t ị    Sa Pa) 
 

V  án p  : C n cứ k oản 2 Đ  u 136 B  luật tố t n   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 
Đ  u 23 N  ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 n m 2016 qu  địn  v  

mức t u  m  n    ảm  t u  n p  quản lý v  s  d n  án p   v  lệ p    òa án  Bu c bị 

cáo Sùng A C p ả  c ịu số t  n l  200 000 đồn  (Ha  tr m n  ìn đồn ) án p    ìn  sự 

sơ t ẩm   

Bị cáo  bị      n ư   có qu  n l   n  ĩa v  l ên quan đư c qu  n k án  cáo 

tron    n 15 n    kể t  n    tu ên án  

 ron  trư n    p bản án đư c t     n  t eo qu  địn  t   Đ  u 2 Luật t     n  

án dân sự t ì n ư   đư c t     n  án dân sự  n ư   p ả  t     n  án dân sự có qu  n 

t ỏa t uận t     n  án  qu  n  êu cầu t     n  án  tự n u ện t     n  án  o c bị 

cưỡn  c ế t     n  án t eo qu  địn  t   các Đ  u 6  7  7ª  7
b
 v  9 Luật t     n  án dân 

sự; t      ệu t     n  án đư c t ực   ện t eo qu  địn  t   Đ  u 30 Luật t     n  án 

dân sự                                                                         

N¬i nhËn:                                                              T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh, TX;                                                                                                                

- CATX; 

- Bị cáo, Người bào chữa; 

- Bị h i, Người CQLNVLQ; 

- Chi cục THATX; 

- S  tư pháp; 

-  hòng  ư  t ữ h     CA tỉnh   V    ; 

- Lư  h     vụ án.                                                                    Nguyễn Thái Hà                                             


